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         Số:          /QĐ-ĐHHĐ                                   Thanh Hoá, ngày      tháng   năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh trong đợt thi 

 ngày 16/5/2023 tại Trường Đại học Hồng Đức năm học 2022-2023 

                     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

 

Căn cứ Nghị quyết số 04/QĐ-HĐT ngày 09/6/2020 của Hội đồng trường Trường Đại 

học Hồng Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng 

Đức; Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 30/11/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học 

Hồng Đức về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 

09/6/2020 của Hội đồng trường; 

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Hồng Đức về việc ban hành quy định thi đánh giá năng lực ngoại ngữ định hướng theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Hồng Đức; 

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hồng Đức về việc Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng 

cho Việt Nam với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngữ và không chuyên ngữ; 

học viên tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức; 

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hồng Đức về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc kỳ thi đánh giá 

chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm học 2022-2023; 

Căn cứ vào kết quả chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 16 tháng 5 năm 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí.                                                 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 44 sinh viên Đại học, Cao đẳng đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh, kỳ thi 

Đánh giá năng lực ngoại ngữ định hướng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam tại Trường Đại học Hồng Đức, đợt thi ngày 16/5/2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kết quả đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh trên được sử dụng để xét điều kiện công 

nhận tốt nghiệp. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách kèm 

theo Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, P. ĐBCL&KT. 

      KT. HIỆU TRƯỞNG 

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

     Hoàng Nam 
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 
(theo Quyết định số          /QĐ-ĐHHĐ ngày      /      /2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

Ngày thi: 16/5/2023 
            

TT Mã SV Họ lót Tên 
Đối 

tượng 

Bậc 

học 
Viết Đọc Nghe Nói TB 

Ghi 

chú 

1 196601CLC03 Lê Thị Thanh Bình KC ĐH 4.5 3.5 5 5.5 4.5   

2 1964010059 Nguyễn Thị Hà KC ĐH 7.0 4.0 1.5 5.0 4.5   

3 1664010008 Lê Thị  Hằng KC ĐH 8.0 7.5 8.5 5.5 7.5   

4 196602CLC05 Lê Thị  Hậu KC ĐH 4.5 4.5 5 7.0 5.5   

5 1964030006 Ngô Thị Thu Hiền KC ĐH 7.0 4.5 3.5 4.0 5.0   

6 1769010134 Lê Phạm Thị  Hồng KC ĐH 3.5 4.5 2.5 5.0 4.0   

7 196602CLC10 Cao Thị Linh KC ĐH 5.0 3.0 3.5 7.0 4.5   

8 1964020060 Phạm Văn Linh KC ĐH 4.5 3.0 3 5.5 4.0   

9 196602CLC11 Lê Thị Loan KC ĐH 6.5 2.0 2 6.0 4.0   

10 1966030015 Hoàng Hà My KC ĐH 8.0 4.0 3 7.0 5.5   

11 1964010028 Nguyễn Thị Nga KC ĐH 4.5 4.5 3.5 3.0 4.0   

12 1962030008 Nguyễn Ngọc Quân KC ĐH 4.5 4.0 2.5 4.0 4.0   

13 1664010038 Nguyễn Như Quỳnh KC ĐH 8.0 8.0 5.5 4.5 6.5   

14 1864020088 Nguyễn Như Quỳnh KC ĐH 4.0 8.0 8.5 5.5 6.5   

15 1964010037 Đỗ Thị Thanh KC ĐH 5.5 6.5 5 5.5 5.5   

16 1966030013 Cao Trung Thực KC ĐH 5.0 3.5 2.5 7.5 4.5   

17 1869080023 Nguyễn Thị Trâm KC ĐH 5.0 3.5 2 4.5 4.0   

18 1764020041 Nguyễn Thị Huyền Trang KC ĐH 4.0 5.0 3.5 7.0 5.0   

19 1964010156 Hoàng Thanh Trang KC ĐH 5.5 2.0 5 6.5 5.0   

20 1969000115 Lại Thị Huyền Trang KC ĐH 8.0 4.0 3.5 5.0 5.0   

21 1664010100 Nguyễn Đình Tư KC ĐH 1.0 3.5 3 7.5 4.0   

22 217308C601 Vũ Đăng  Hậu KC ĐH 6.0 7.5 7 5.5 6.5   

23 206C680029 Hà Thị Thanh  Tâm KC CĐ 8.0 8 8.5 6.0 7.5   

24 1967010040 Lê Thị Vân Anh CN ĐH 9.0 9.5 6.5 9.5 8.5   

25 1967010004 Đinh Quyền Anh CN ĐH 9.0 8.5 6.5 9.5 8.5   

26 1967010001  Hoàng Thị Vân Anh CN ĐH 8.5 9.5 9 9.5 9.0   

27 1967010008 Trần Văn Định CN ĐH 9.0 9.5 5.5 9.5 8.5   

28 1967020014 Quế Thị Gấm CN ĐH 9.0 8.5 7 9.5 8.5   

29 1967010010 Dương Hương Giang CN ĐH 9.5 7.0 6.5 10.0 8.5   
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TT Mã SV Họ lót Tên 
Đối 

tượng 

Bậc 

học 
Viết Đọc Nghe Nói TB 

Ghi 

chú 

30 1967010047 Lê Thị Hằng CN ĐH 9.0 9.0 8.5 9.5 9.0   

31 1967010015 Trần Hoàng Hiền CN ĐH 8.0 9.5 7.5 9.5 8.5   

32 1967010019 Phạm Thị Huyền CN ĐH 9.0 8.0 7.5 9.5 8.5   

33 1967010022 Tô Khánh Linh CN ĐH 9.5 9.5 10 9.5 9.5   

34 1967020021 Trịnh Khánh Linh CN ĐH 9.0 9.0 5.5 9.5 8.5   

35 1967020022 Nguyễn Thị Loan CN ĐH 9.0 8.0 6.5 9.5 8.5   

36 1967020024 Nguyễn Thị Trà My CN ĐH 9.5 7.5 7 9.5 8.5   

37 1967010027 Phạm Thị Kim Oanh CN ĐH 9.5 9.0 7 10.0 9.0   

38 1967020030 Hồ Thị Trâm Oanh CN ĐH 9.7 8.5 7.5 9.5 9.0   

39 1967020036 Chu Trọng Tân CN ĐH 9.0 7.5 7.5 9.5 8.5   

40 1967020053 Bùi Thị Thùy CN ĐH 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5   

41 1967020040 Hoàng Thị Thu Thương CN ĐH 9.0 7.0 9 10.0 9.0   

42 1967010035 Ngô Thị Uyên CN ĐH 9.0 9.5 5 9.5 8.5   

43 1967010071 Phạm Thị Thảo Vân CN ĐH 9.5 7.5 6.5 10.0 8.5   

44 1967010037 Hoàng Thị Vân CN ĐH 9.5 8.5 7.5 10.0 9.0   

     Ghi chú: CN: Đối tượng chuyên ngữ; KC: Đối tượng không chuyên ngữ; ĐH: Đại học; CĐ: Cao đẳng;  

                                  Ấn định danh sách có 44 sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh./.  
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